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BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Kết luận số 12-KL/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy khóa XIII nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh được ban hành 01 Nghị quyết chuyên đề và 01 Kết luận, làm cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIII và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.  
Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có mối quan hệ mật thiết, liên quan với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ thúc đẩy nhau; cả 2 vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh.
Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo, mục đích, yêu cầu, nội dung Chương trình số 01-CTrHĐ/TU ngày 12/01/2021 của Tỉnh ủy Điện Biên về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình số 09-CTr/TU ngày 15/12/2020 của Tỉnh ủy về Chương trình toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành chương trình phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 05-NQ/TU) và thực hiện Kết luận số 12-KL/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 18/11/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII về xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Kết luận số 12-KL/TU), cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 05-NQ/TU 
I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1- Về thuận lợi

Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

Sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT; sự phối kết hợp có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất. 

Công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động cung ứng dịch vụ sản xuất nông nghiệp được đổi mới và tăng cường.

Một số doanh nghiệp, Hợp tác xã, tập đoàn kinh tế lớn đã bắt đầu quan tâm, hợp tác, đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp. 

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức. 

2- Về khó khăn

Điện Biên là tỉnh nằm cách xa các trung tâm kinh tế chính trị lớn, kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ; địa hình đồi núi hiểm trở, chia cắt, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn; diện tích tự nhiên tương đối lớn nhưng diện tích đảm bảo điều kiện đưa vào sản xuất canh tác, đặc biệt là sản xuất theo cánh đồng lớn, tạo vùng hàng hóa tập trung không nhiều.

Đội ngũ cán bộ (kể cả cán bộ lãnh đạo, cán bộ ngành, các chuyên gia) công tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn nhiều bất cập, đặc biệt là cấp cơ sở; một bộ phận người dân chưa chủ động quyết tâm vươn lên tự thoát nghèo, làm giàu.  

Các xã trên địa bàn tỉnh chủ yếu là xã đặc biệt khó khăn, nguồn lực của tỉnh còn hạn hẹp, phụ thuộc vào ngân sách Trung ương, trong khi đó nguồn vốn Trung ương bố trí cho lĩnh vực nông, lâm nghiệp còn rất hạn chế; thu hút nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế và người dân còn thấp.

Điều kiện thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp: Nắng nóng gây hạn hán, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp; sâu keo mùa thu, sâu cắn gié; rét đậm, rét hại, mưa đá, mưa lũ, ngập lụt,… gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, kinh tế và đời sống người dân. Đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn.
Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các khâu sản xuất còn chậm và chưa đồng bộ, chưa tập trung cho khâu bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch, giá trị gia tăng thấp.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
1.1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TU  đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền trong nhân dân

Gắn với tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa và các nội dung của Nghị quyết đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là đối với người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thôn (bản); lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở; thông qua các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng" và “mỗi gia đình hội viên nông thôn có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm”...; thông qua các lớp tập huấn, đào tạo kỹ thuật về sản xuất nông, lâm nghiệp, các buổi truyền thông cho các hội viên hội phụ nữ, nông dân,.... Nhiệm vụ thông tin, truyền thông về Nghị quyết được các cấp từ tỉnh đến cơ sở chú trọng thực hiện. 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh thường xuyên chỉ đạo, định hướng Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các website, cổng thông tin điện tử trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh, xây dựng các tuyến tin bài tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Các chương trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng Việt, tiếng Mông và tiếng Thái tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền Nghị quyết đến vùng sâu, vùng xa,...

Nhìn chung thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, các cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiểu, nắm được quan điểm, mục tiêu, nội dung của Nghị quyết, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

1.2- Việc lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU bằng kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, cơ chế chính sách để tổ chức thực hiện 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/10/2016; trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 để tổ chức triển khai thực hiện, với mục tiêu phát triển toàn diện nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Chú trọng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng vùng; tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế (lúa gạo, ngô, cao su, cà phê, chè, cây lấy gỗ, chăn nuôi đại gia súc); áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; gắn sản xuất với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản; quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây, con; tăng cường phòng, chống dịch bệnh. Bảo vệ, phát triển rừng, trồng rừng sản xuất và cây dược liệu theo quy hoạch. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nông, lâm nghiệp. Tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định, Kế hoạch, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, định hướng tái cơ cấu gắn với chuyển đổi mô hình sản xuất trong nông nghiệp; đề ra các giải pháp để cán bộ, nhân dân hiểu rõ, từ đó đồng thuận thực hiện.

Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 và các văn bản chỉ đạo, triển khai của UBND tỉnh; các cấp, các ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc đến các đảng viên, các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị; đồng thời xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch, Chỉ thị,... làm cơ sở để tổ chức triển khai Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc kiểm tra, giám sát và kết luận kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, Huyện ủy các huyện: Tuần Giáo và Điện Biên; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các cấp ủy đảng được kiểm tra đã xây dựng, ban hành và tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành các văn bản, kế hoạch để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc tăng cường tổ chức hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết như: Kế hoạch số 09-KH/BCS ngày 28/01/2019 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy
; Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh
,…  
(Chi tiết có danh mục các văn bản chỉ đạo, điều hành tại Biểu 01 kèm theo)

1.3- Việc phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan đến phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với xóa đói giảm nghèo; đồng thời chỉ đạo các cơ quan báo, đài của tỉnh, huyện thường xuyên phổ biến những cách làm hay, mô hình tốt trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới, gương điển hình tiên tiến về nông dân sản xuất giỏi, các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy hình thức tuyên truyền miệng và tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở và cả hệ thống các trang mạng xã hội,... để người dân nắm bắt, từ đó áp dụng tổ chức triển khai thực hiện theo.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền cùng cấp, các tổ chức thành viên, các cơ quan chuyên môn triển khai trên 700 cuộc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật,... lồng ghép với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 21 cuộc giám sát về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
; 01 cuộc về Quy chế phối hợp trong việc bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ và phòng chống cháy rừng và 01 cuộc phản biện vào dự thảo Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Hội Nông dân tỉnh, hội Phụ nữ tỉnh,… đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, truyền thông
 cho các Hội viên và người nông dân về các chính sách pháp luật, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp, phổ biến các Kế hoạch, Nghị quyết,… để thúc đẩy, kêu gọi các hội viên, nông dân tích cực tham gia thực hiện.
1.4- Lãnh đạo công tác kiểm tra triển khai quán triệt việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU
Hàng năm, bên cạnh việc tham gia cùng Đoàn công tác của Tỉnh ủy đi làm việc với các Huyện ủy, tổ chức đảng; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh còn bố trí Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp đi làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm bắt, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp thu, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho các địa phương, trong đó có nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp. Đồng thời, các sở, ngành chuyên môn, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã nhiều lần tổ chức Đoàn công tác của Sở làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị thuộc Sở đóng trên địa bàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm trước, tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch năm tiếp theo,… Qua đó đã tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai sản xuất nông, lâm nghiệp của các địa phương; đồng thời nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về nông, lâm nghiệp trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh cũng như các mục tiêu của Nghị quyết. 
1.5- Việc lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU
Hàng năm, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh năm tiếp theo để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó bao gồm cả các mục tiêu, kế hoạch phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp toàn tỉnh.
Năm 2017, thực hiện Công văn số 372-CV/TU ngày 17/10/2017 của Tỉnh ủy về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành văn bản 3121/UBND-TH ngày 24/10/2017 về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành liên quan tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Tỉnh ủy tại Báo cáo số 34-BCS/BC ngày 19/3/2018. 
Triển khai thực hiện Kết luận số 155-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời báo cáo tình hình, kết quả khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm tại Kết luận số 155-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại báo cáo số 103-BC/BCS ngày 4/7/2019; báo cáo số 68-BC/BCS ngày 29/4/2020 về Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 155-KL/TU ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,…
2- Kết quả thực hiện

2.1- Kết quả công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp các cấp
Sau khi được quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết, cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nắm được quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với vấn đề phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các Đảng ủy được kiểm tra; Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Tỉnh ủy,...; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Cán bộ, Đảng viên đã xác định rõ hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm và vai trò của mình, từ đó nêu cao trách nhiệm trong hoạt động lãnh đạo, hướng dẫn, hỗ trợ, tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao những tiến bộ khoa học, quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp cho người dân. Quần chúng nhân dân, nhất là người nông dân đã ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm, vai trò chủ thể của mình trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, từng bước thay đổi tập quán sản xuất, thực hiện thâm canh, tăng vụ, từng bước chủ động nghiên cứu, sử dụng giống mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi,... Một số hộ gia đình, tổ chức đã mạnh dạn đầu tư phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao như: Thảo quả, cá lăng chấm, cây ăn quả: Xoài, mít, cam, bưởi da xanh, Sâm Ngọc Linh, Sâm Lai Châu,... từ đó góp phần từng bước đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
2.2- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, thực hiện các đề án, dự án quy hoạch

Chỉ đạo triển khai hoàn thành các dự án quy hoạch: Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến 2035; Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng - Pá Khoang huyện Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi các quy hoạch được phê duyệt, đã chỉ đạo, tổ chức công bố quy hoạch và bàn giao sản phẩm quy hoạch đến các đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức quản lý và triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch.
Nhìn chung, các quy hoạch được công bố, quản lý, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu, thể hiện được vai trò định hướng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động quản lý, thúc đẩy phát triển sản xuất của Ngành. 

2.3- Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU

- Nhịp độ tăng trưởng bình quân giá trị sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 là 1,92%, đạt 52,3% so với tốc độ tăng trưởng bình quân theo Nghị quyết (NQ). Cơ cấu ngành nông, lâm, thủy sản trong GRDP của tỉnh đến năm 2020 là 18,76% vượt so với mục tiêu NQ. 

- Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2020: 80.245 ha, đạt 100,4% mục tiêu Nghị quyết. 

- Cây cao su: Chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích cao su hiện có là 5.105 ha (từ năm 2016 đến nay không có trồng mới).

- Cây cà phê: Năm 2020, diện tích 3.330 ha, đạt 68% so với mục tiêu NQ; sản lượng cà phê nhân đạt 2.804 tấn, đạt 26,2% so với mục tiêu NQ
.

- Cây chè: Năm 2020, diện tích chè là 611 ha, đạt 101% so với mục tiêu của NQ. Sản lượng chè 68 tấn búp tươi, đạt 45,3% so với mục tiêu NQ.

- Phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế cao: Đã chú trọng phát triển và hình thành một số trang trại trồng cây ăn quả tổng hợp với nhiều cây ăn quả có giá trị cao như: Cam, mít, bưởi da xanh, bơ, xoài, nhãn… tại một số huyện: Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo…; trong đó, có dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao tại huyện Mường Ảng của Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Quang Hà. Tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh đến năm 2020 ước đạt 3.049 ha, tăng 140,6% với năm 2015
; sản lượng quả ước đạt 20.663 tấn.  
- Tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn): Năm 2020 là 531.482 con, đạt 76,4% so với mục tiêu NQ. Tốc độ tăng đàn gia súc bình quân giai đoạn 2016-2020 là 0,17%, đạt 3,6% so với tốc độ tăng đàn gia súc bình quân theo NQ
.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: Năm 2020 là 2.630 ha, đạt 126,7% so với mục tiêu NQ; sản lượng thủy sản năm 2020 là 3.880 tấn, đạt 129,4% so với mục tiêu NQ. 

- Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2020 đạt 42,66%, tăng thêm 4,16% so với năm 2015, đạt 101,6% so với NQ.

(Chi tiết có Biểu 02 kèm theo)

2.4- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

2.4.1- Phát triển cây lương thực

a- Cây lương thực

Đã chỉ đạo tập trung phát triển sản xuất lương thực (lúa, ngô); thực hiện đảm bảo định hướng, nhiệm vụ giảm dần diện tích lúa nương, mở rộng diện tích lúa nước ở những nơi phù hợp. Năm 2020, diện tích gieo trồng lúa nương là 23.069 ha (giảm so với năm 2015 là 376 ha
). Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng bậc thang để mở rộng, cải tạo diện tích sản xuất theo Nghị quyết 30a, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ở các địa bàn, khu vực phù hợp, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thực hiện khai hoang, phục hóa được 1.958 ha.
Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt năm 2020 là 80.245 ha, đạt 100,4% mục tiêu Nghị quyết (79.922 ha). Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 268.102 tấn, đạt 103,1% mục tiêu Nghị quyết (260.000 tấn), tăng so với thực hiện năm 2015 là 17.090 tấn
. Trong đó, cây lúa nước vẫn là cây trồng có sản lượng và giá trị cao nhất trong nhóm cây lương thực có hạt. Năm 2020, diện tích gieo trồng ước đạt 29.282 ha, sản lượng ước đạt 156.102 tấn, trong đó có khoảng 30.000 tấn được xuất bán ra thị trường ngoài tỉnh, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng, chủ yếu là các giống lúa chất lượng cao như: IR64, Bắc thơm số 7, Séng cù, Ha na...
Xây dựng, hình thành được vùng sản xuất lúa chất lượng cao 1.800 ha tại cánh đồng Mường Thanh; xây dựng và triển khai hiệu quả 02 dự án cánh đồng lớn quy mô 53 ha; thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa để tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn 62 ha tại xã Thanh An, Thanh Xương, huyện Điện Biên; sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap được 10 ha; cấp chỉ dẫn địa lý và mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 cho diện tích 15 ha.  
Tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa và đất trồng cây hàng năm kém hiệu quả sang các cây trồng khác giai đoạn 2017 - 2020 là 2.755,97 ha, trong đó diện tích chuyển đổi sang trồng cây hàng năm là 1.253,55 ha (ngô, đậu tương, cỏ, mía, dứa, hoa, dong riềng, bí xanh), diện tích chuyển đổi sang trồng cây lâu năm là 1.502,42 ha (Cây ăn quả, chè, mắc ca, cây dược liệu, rừng sản xuất). Sau khi chuyển đổi sang cây hàng năm đều cho hiệu quả kinh tế cao hơn cây lúa từ 1,5-2 lần, góp phần nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân. 
Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm luôn được chú trọng áp dụng: Duy trì và nhân rộng ứng dụng canh tác lúa cải tiến (SRI), 3 giảm 3 tăng, sạ lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên...; trồng rau thủy canh hồi lưu trong nhà lưới công nghệ cao, quy mô 700 m2; tiến hành khảo nghiệm 31 giống lúa, ngô; sản xuất thử 33 giống lúa, ngô, đậu tương, cà phê; thử nghiệm 29 giống lúa, ngô, khoai tây, bạc hà,...; bổ sung vào cơ cấu giống của tỉnh 61 giống cây trồng các loại, góp phần đa dạng bộ giống sử dụng trên địa bàn tỉnh; sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học của tỉnh và chương trình nông thôn miền núi triển khai thực hiện một số đề tài, dự án về lĩnh vực trồng trọt (lúa, phục hồi giống cam Mường Pồn, rau, cây Ban, cà phê, Sa nhân,...). Tỷ lệ cơ giới hóa trong các khâu sản xuất nông nghiệp từng bước nâng lên. Đến năm 2020, tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu xay xát đạt 100%, trong khâu làm đất đạt khoảng 70%; khâu thu hoạch (gặt đập liên hợp) chiếm hơn 20%
. Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản được sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương chiếm 0,25% tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản. 
Nhìn chung, sản lượng lương thực có hạt tăng hàng năm (bình quân tăng 3.418 tấn/năm), góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trong tỉnh và có một phần xuất bán ra ngoài tỉnh.

b- Cây rau: Tổng diện tích đến năm 2020 ước đạt 4.100 ha, sản lượng ước đạt 75.000 tấn. Rau trồng chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, tập trung tại huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, Tuần Giáo, Mường Ảng, thị xã Mường Lay. Diện tích được cấp giấy chứng nhận VietGAP mới đạt 6,3 ha
, chiếm 0,15% tổng diện tích, sản lượng cung ứng ra thị trường trên 50 tấn rau các loại, chiếm 0,07% tổng sản lượng rau trên địa bàn tỉnh.

c- Cây ăn quả

Đã hình thành và phát triển mô hình trồng cây ăn quả thông qua cải tạo vườn tạp và trồng trên đất dốc theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, trọng điểm tại một số địa phương như: Huyện Mường Ảng
, Tuần Giáo, Tủa Chùa và Điện Biên; thực hiện chuyển đổi từ đất trồng lúa và cây màu kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả khoảng 859 ha. Tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 2020 ước đạt 3.049 ha, tăng 140,6% với năm 2015; sản lượng quả ước đạt 20.663 tấn; trong đó, một số cây ăn quả có diện tích lớn, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và thị trường Điện Biên như: Dứa 358 ha, sản lượng 4.646 tấn; cây có múi (bưởi, cam) 440,4 ha, sản lượng 1.268 tấn; xoài 526 ha, sản lượng 1.160 tấn; nhãn 434 ha, sản lượng 2.396 tấn; chuối 285 ha, sản lượng 5.281 tấn; Chanh leo 65,1 ha, sản lượng 610,3 tấn… Hiện tại, nhiều trang trại cây ăn quả đã đầu tư theo mô hình bền vững từ trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật (giống mới, phân bón hữu cơ, tưới tiết kiệm nước, thuốc bảo vệ thực vật sinh học,…) đến thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua việc mở cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm gắn với xây dựng thương hiệu và chất lượng sản phẩm. 
2.4.2- Cây công nghiệp dài ngày
Cây công nghiệp dài ngày tiếp tục được chỉ đạo quản lý, chăm sóc và khai thác hiệu quả. Cụ thể:
- Cây cao su: Chỉ đạo tập trung quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích cao su đã trồng đến hết năm 2015 (từ năm 2016 trở đi không tổ chức trồng mới). Đến năm 2020, diện tích cao su hiện có là 5.105 ha. Tiến hành khai thác mủ từ năm 2017, đến nay đã khai thác được tổng cộng 6.973 tấn
. Thời kỳ khai thác, hàng năm các Công ty cổ phần Cao su sử dụng trên 500 lao động thường xuyên và 350 lao động thời vụ (trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương), mức trả bình quân từ 4 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng. 
- Cây chè: Năm 2020, diện tích chè là 611 ha, đạt 101% so với mục tiêu Nghị quyết; sản lượng chè 68 tấn búp tươi, đạt 45,3% so với mục tiêu Nghị quyết. Đã được cấp xác nhận cho 70 ha vùng chè Shan tuyết hữu cơ tại huyện Tủa Chùa. 
- Cây cà phê: Năm 2020, diện tích 3.330 ha, sản lượng cà phê nhân đạt 2.804 tấn. Hiện nay đã có một số doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến cà phê bằng phương pháp ướt nhưng quy mô còn nhỏ. Từ năm 2014 đến nay, Doanh nghiệp tư nhân Minh Tiến tổ chức sản xuất cà phê theo chứng nhận tiêu chuẩn UTZ được 1.318,5 ha; 40 ha của Công ty TNHH Cà phê Đại Bách Mưởng Ảng được chứng nhận áp dụng quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP. Một số hộ dân đã biết tận dụng vỏ cà phê sau chế biến, ứng dụng chế phẩm vi sinh vật phân hủy xellulo, các chủng nấm Tricoderma để ủ phân hữu cơ, tái đầu tư sản xuất. 

2.4.3- Phát triển chăn nuôi, thủy sản

a- Phát triển chăn nuôi 

Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực, làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân từ phương thức chăn nuôi truyền thống (chăn nuôi thả rông) chuyển sang phương thức chăn nuôi bán chăn thả, nhốt, có quản lý và cách ly mầm bệnh để hạn chế dịch, bệnh, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và hạn chế được ô nhiễm môi trường; dịch bệnh cơ bản được kiểm soát tốt, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi phát triển bền vững và hiệu quả. 

Năm 2020, tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) là 531.482 con, tăng 3,1% so với năm 2019, đạt 95,8% kế hoạch (trong đó: Đàn trâu tăng 1,6% so với năm trước và đạt 100,6% kế hoạch; đàn bò tăng 5,8% so với năm trước và đạt 106% kế hoạch; đàn lợn tăng 3,1% so với năm trước và đạt 91,5% kế hoạch năm). Đàn gia cầm tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 99,7% kế hoạch. 
Ứng dụng KHCN: Tiếp tục chương trình cải tạo đàn bò địa phương bằng thụ tinh nhân tạo; ứng dụng sử dụng men vi sinh để xử lý phân khi úm gia cầm và thủy cầm (giai đoạn mới nở); ủ và xử lý phân trâu bò; ủ chua thức ăn thô xanh, ủ rơm với ure cho trâu, bò. Các giống lợn cao sản, giống bò lai, gà lai,... được đưa vào nuôi theo hướng hàng hóa đã làm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế,...  
b- Phát triển thủy sản

Chỉ đạo tập trung khai thác lợi thế mặt nước từ hệ thống sông, suối, ao, hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh để phát triển nuôi trồng thủy sản, trong đó tập trung nuôi trồng tại khu vực lòng hồ thủy điện sông Đà, các hồ lớn như: Pá Khoang, Hồng Khếnh, Na Hươm,… Từng bước đa dạng đối tượng và hình thức nuôi để khai thác lợi thế và nhu cầu thị trường (cá truyền thống, cá rô phi đơn tính, cá nước lạnh: Cá Tầm, cá Hồi). Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 2.630 ha, đạt 100,8% kế hoạch; sản lượng ước đạt 3.861 tấn, đạt 102,12% kế hoạch. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 11 hợp tác xã thủy sản hoạt động có hiệu quả, một số hợp tác xã liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hoạt động tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản và bảo tồn các giống loài thủy sản bản địa có nguy cơ tuyệt chủng luôn được quan tâm triển khai thực hiện.
Ứng dụng KHCN: Việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất thủy sản được chú trọng, đã triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ trong sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Lăng chấm, ương giống cá Hồi vân trong bể, nuôi cá diêu hồng, cá tầm trong lồng bè, nuôi cá rô phi đơn tính bằng công nghệ Biofloc,… nhằm tăng năng suất, hiệu quả trên đơn vị diện tích. Thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thủy sản như: Dự án nuôi cá tầm, cá hồi nước lạnh tại xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo; nuôi cá lồng, cá bè tại hồ Pa Khoang, hồ Hồng Khếnh, hồ Pe Luông,...
Thường xuyên chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát số lượng cơ sở kinh doanh; số lượng, chất lượng cây, con giống, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Nhìn chung, hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đảm bảo quy định, đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân. 

2.4.4- Phát triển Lâm nghiệp

a- Công tác phát triển rừng
Tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có, tổ chức khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng mới nâng độ che phủ từ 38,5% năm 2015 lên 42,66% vào năm 2020.
Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã trồng rừng mới được 4.471 ha; trong đó: Trồng rừng phòng hộ: 998 ha; trồng rừng đặc dụng: 9,36 ha; trồng rừng sản xuất: 3.463,64 ha; giao khoán khoanh nuôi tái sinh tự nhiên: 41.530,64 lượt ha; bảo vệ rừng: 132.952 lượt ha; trồng cây phân tán: 1.833 nghìn cây; hỗ trợ gạo rừng trồng thay thế nương rẫy: 632,74 ha; hỗ trợ cộng đồng vùng đệm các khu rừng đặc dụng (Mường Nhé, Mường Phăng): 310 lượt cộng đồng.

b- Phát triển cây Mắc ca: Thực hiện chủ trương của Tỉnh, với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng được đánh giá là phù hợp cho việc phát triển cây Mắc ca, đồng thời xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh nên tỉnh đã kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư phát triển Mắc ca. Tính đến hết năm 2020, tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 05 dự án trồng Mắc ca theo hướng tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 17.214 ha. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 3.229 ha (trong đó: Trồng thuần 2.686 ha, trồng xen 543 ha), tập trung chủ yếu tại địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Nhé, Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Tổng sản lượng quả tươi đã cho thu hoạch ước đạt 79,3 tấn, trong đó, năm 2020 là 45,6 tấn.
c- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp
UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện và phê duyệt kết quả dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương đã tổ chức công bố, bàn giao sản phẩm quy hoạch, làm cơ sở để quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch.

Thực hiện Kế hoạch số 388/KH-UBND ngày 20/02/2013 của UBND tỉnh, toàn tỉnh đã tiến hành giao được 328.126,14 ha rừng và đất lâm nghiệp cho 4.639 chủ rừng quản lý, bảo vệ để hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước. Để tiếp tục triển khai giao đất, giao rừng đối với những diện tích còn lại, ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2783/KH-UBND về giao đất, giao rừng giai đoạn 2019-2023, trong đó khối lượng diện tích rừng và đất lâm nghiệp cần phải giao nốt là 366.626,86 ha.
d- Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Nhìn chung, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được các chủ rừng, các cấp chính quyền, tổ chức đoàn thể, xã hội trên địa bàn quan tâm, tăng cường triển khai thực hiện, dẫn đến các vụ vi phạm giảm dần theo từng năm. Giai đoạn 2016-2020, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý tổng cộng 2.170 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 13,2 tỷ đồng.  
Việc khai thác rừng trồng, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh được quản lý chặt chẽ, đảm bảo các quy định của pháp luật; quản lý, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng được thực hiện thường xuyên; công tác ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là theo dõi diễn biến rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (máy tính bảng, flycam, bản đồ dạng số, ảnh vệ tinh,…) được chú trọng áp dụng.
đ- Chi trả dịch vụ môi trường rừng

Chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh. Chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả và đóng vai trò quan trọng, là động lực trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tổng thu tiền chi trả DVMTR giai đoạn 2016-2020 là 888,7 tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi trả tiền DVMTR tính đến ngày 26/11/2020 là 912,4 tỷ đồng. Chính sách đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân (khoảng trên 40 nghìn hộ gia đình được hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, bình quân mỗi hộ được hưởng trên 1,5 triệu đồng/năm), góp phần xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
2.4.5- Phát triển thủy lợi và phòng chống thiên tai
Thường xuyên chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, khai thác các công trình thủy lợi để đảm bảo công tác an toàn hồ, đập và phục vụ nhu cầu nước cho sản xuất. Nhìn chung công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt ngày càng được quan tâm, chú trọng, thông qua việc thành lập, củng cố, kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở (Hợp tác xã, Tổ hợp tác) để tiếp nhận, quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc cấp huyện quản lý.

Các công trình tiếp tục được quan tâm, ưu tiên đầu tư mới, nâng cấp sửa chữa phục vụ sản xuất (đảm bảo nước tưới cho 26.160 ha) và sinh hoạt, cũng như phát triển kinh tế của người dân và tỉnh (nuôi thủy sản, chăn nuôi vịt, thủy điện,…). Tính đến nay, toàn tỉnh có 920 công trình thủy lợi đã đưa vào khai thác sử dụng, bao gồm 13 hồ chứa, 5 trạm bơm (2 trạm bơm điện, 3 trạm bơm thủy luân), 687 công trình lấy nước bằng đập dâng, 215 phai tạm. Trong đó: Cấp tỉnh quản lý 37 công trình, cấp huyện quản lý 883 công trình. Tổng chiều dài kênh mương: 1.581,54km, trong đó 1.244,44 km kênh mương đã được kiên cố hoá và 337,1 km kênh đất.  
Ngoài các phương pháp tưới truyền thống, những năm gần đây, thông qua một số dự án đầu tư của doanh nghiệp và mô hình sản xuất thí điểm đã áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước như: Dự án trồng Mắc ca công nghệ cao tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên của Công ty Cổ phần Maccadamia tỉnh Điện Biên; công nghệ tưới nhỏ giọt bù áp của Israel trong dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Quang Hà Điện Biên; mô hình thí điểm áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây trồng cạn tại xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông (diện tích 15 ha),…  
Thông qua việc bố trí, lồng ghép các nguồn vốn, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa 164 công trình thủy lợi (xây dựng mới 55 công trình; sửa chữa nâng cấp 109 công trình) và 1.492km kênh mương được kiên cố hóa. Một số công trình thủy lợi lớn đã cơ bản hoàn thành như: Công trình thủy lợi Nậm Khẩu Hu (đạt trên 93% khối lượng các hạng mục của dự án); công trình hồ Ẳng Cang (đạt trên 75% khối lượng).

Công tác phòng chống thiên tai đã được UBND tỉnh chỉ đạo thường xuyên; các cấp, các ngành, địa phương chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch, phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm. Do đó, đã tăng cường tính chủ động tổ chức phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời, hiệu quả của chính quyền các cấp và người dân.
2.4.6- Phát triển ngành nghề nông thôn

a- Làng nghề, nghề truyền thống

Hiện toàn tỉnh có 07 làng nghề (mây tre đan, dệt thổ cẩm, bánh khẩu xén, bánh đa, thêu ren) và 1.512 cơ sở SXKD ngành nghề nông thôn. Nhìn chung các làng nghề, ngành nghề nông thôn đã thu hút một lượng lớn lao động tại địa phương và nhiều nơi khác tới. Ngoài việc tạo việc làm thường xuyên cho một số lao động còn góp phần tạo việc làm cho lao động thời vụ vào lúc nông nhàn, cải thiện đời sống cho đông đảo cư dân nông thôn.
b- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất

Toàn tỉnh hiện có 162 HTX; trong đó, số lượng HTX đang hoạt động là 130 HTX, ngưng hoạt động 32 HTX; số HTX NN hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 2012 là 130 HTX
; số thành viên HTX nông nghiệp 9.313 thành viên; số lao động làm việc trong khu vực HTX  là 9.313 người; thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX ước đạt 39,3 triệu đồng/người/năm. 

Số lượng tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh là 402 THT (tăng 02 THT trồng vú sữa tại xã Thanh Hưng). Trong đó: THT dùng nước có 327 (Chi hội dùng nước), 44 THT tổng hợp, 04 THT thủy sản, 27 Câu lạc bộ khuyến nông. Số thành viên THT là 2.750 thành viên; thu nhập bình quân thành viên, lao động của THT ước đạt 23 triệu đồng/người/năm.
Về phát triển trang trại: Có 37 trang trại được cấp giấy chứng nhận; trong đó: 19 trang trại trồng trọt, 3 trang trại chăn nuôi, 15 trang trại tổng hợp theo quy định tại Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011.
c- Đào tạo nghề nông thôn

Hiện nay, toàn tỉnh có 11 cơ sở đào tạo nghề, bao gồm trường Cao đẳng nghề và các trung tâm đào tạo nghề ở các huyện, thị xã, thành phố. 

Giai đoạn 2016-2020, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho 25.618 lao động nông thôn. Bên cạnh số lượng, chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn cũng đã từng bước được nâng lên, tạo thêm việc làm, giúp người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm sau học nghề đạt trên 80%, mức thu nhập bình quân từ 1,3-2,5 triệu đồng/người/tháng. 

d- Chuyển giao KHCN tiên tiến vào các ngành nghề và công nghiệp chế biến

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các ngành nghề sản xuất còn chậm, gặp nhiều khó khăn, chủ yếu thực hiện trong nông nghiệp, áp dụng trong các khâu làm đất, gieo hạt, thu hoạch và sau thu hoạch. Một số làng nghề đã được chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất như: Làng nghề dệt may thổ cẩm xã Na Sang II, huyện Điện Biên; làng nghề đan mây tre xã Nà Tấu, huyện Điện Biên; làng nghề thêu ren xã Sính Phình, huyện Tủa Chùa.

Hiện nay hoạt động chế biến nông, lâm sản có khoảng 817 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chế biến trong đó: Có 40 doanh nghiệp, 93 Hợp tác xã, 25 tổ hợp tác, còn lại là quy mô hộ gia đình. Chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh chủ yếu là từ các loại cây lương thực (lúa, ngô, sắn), chế biến các sản phẩm từ thịt, chè, cà phê, dong riềng, chế biến các loại cây dược liệu và một số nông sản khác nhưng sản lượng rất nhỏ: Rau, củ, quả tươi… Hầu hết các cơ sở sản xuất, chế biến quy mô nhỏ lẻ, máy móc lạc hậu không đồng bộ, chất, lượng sản phẩm thấp (trừ nhà máy chế biến tinh bột sắn xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên). 

2.4.7- Tái cơ cấu nông nghiệp 

Sau 5 năm tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đã đạt một số kết quả tích cực sau: Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, Tỉnh đã thu hút được 23 doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản
. Đã tổ chức xây dựng và xác nhận 20 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn liên kết giữa doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh với các hộ dân cho các sản phẩm: Trà Tủa chùa, cà phê, rau, củ, quả, Thịt sấy khô, Óc chó, khẩu xén, gạo và cá hồi, cá tầm, sản phẩm dứa tươi, miến dong,... 

Xây dựng được vùng sản xuất lúa chất lượng cao 1.800 ha tại cánh đồng Mường Thanh; phê duyệt và triển khai hiệu quả 02 dự án cánh đồng lớn quy mô 53 ha tại xã Thanh Yên, Thanh Hưng, huyện Điện Biên; thực hiện thí điểm dồn điền, đổi thửa để tổ chức sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn 62 ha tại xã Thanh Yên, Thanh Hưng, huyện Điện Biên; sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGap 103,3 ha (6,3 ha rau, 87 ha dứa và 10 ha lúa); cấp chỉ dẫn địa lý và mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm gạo Bắc thơm số 7 (15 ha tại xã Thanh An, huyện Điện Biên), cấp đăng ký mã truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cà phê Mường Ảng của Công ty cà phê Đại Bách và cấp xác nhận cho 70 ha vùng chè Shan tuyết hữu cơ tại huyện Tủa Chùa cho Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên; 1.318,5 ha cà phê được chứng nhận tiêu chuẩn UTZ và 40 ha cà phê được chứng nhận tiêu chuẩn HACCP. 
Bước đầu đẩy mạnh ứng dụng, triển khai sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như: Trồng rau thủy canh hồi lưu trong nhà lưới công nghệ cao, quy mô 700 m2; trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP trong nhà lưới cơ bản, quy mô diện tích 03 ha; sản xuất nuôi trồng và chế biến nấm; sản xuất nuôi cấy đông trùng hạ thảo (350 kg tươi và 10 kg khô/năm); nuôi tảo xoắn của Trung tâm nghiên cứu - nuôi trồng tảo xoắn Spirulina Nguyễn Đức Lợi tại huyện Mường Ảng; sử dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây ăn quả, cây Mắc ca ở các dự án của doanh nghiệp,...
Nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa nương, đất ruộng một vụ, cây màu hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn gia súc, cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả có giá trị cao theo hướng hàng hóa có liên kết. Cây ăn quả từng bước được mở rộng và phát triển thành vùng theo hướng hàng hóa; đã chú trọng cải tạo vườn tạp và phát triển một số cây ăn quả mới phù hợp, cho hiệu quả kinh tế cao như: Mắc ca, Chanh leo,… Một số huyện triển khai thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp bước đầu khá rõ nét như: Huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng, huyện Tuần Giáo.
Việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã hình thành và tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, từng bước phát huy thế mạnh, lợi thế của từng địa phương gắn với nhu cầu thị trường; sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các Hợp tác xã và phát triển kinh tế trang trại; đã thu hút, hình thành và tạo liên kết theo chuỗi “Sản xuất - Chế biến - Tiêu thụ sản phẩm” giữa doanh nghiệp và người dân; nhiều hộ gia đình đã chú trọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo giá trị hàng hóa, tăng thu nhập và xóa đói giảm nghèo.

Thông qua việc phổ biến, tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo liên kết chuỗi (theo Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 và Chương trình xây dựng nông thôn mới), nhìn chung Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã hình thành tư duy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa, đã hình thành, triển khai thực hiện một số dự án liên kết chuỗi sản xuất, nâng cao giá trị, chất lượng, thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: Lúa, gạo: Séng cù, Bắc thơm số 7, Chè, Cá rô phi đơn tính, rau an toàn; cây ăn quả: Chanh leo, Xoài Đài Loan, Bưởi da xanh; lâm sản ngoài gỗ (Sa nhân),… góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa; đã thu hút được một số doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia vào các dự án liên kết; một số dự án liên kết (dự án cây ngắn ngày) đã mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất (Lúa gạo, cá rô phi đơn tính,…); trình độ sản xuất của người dân, trình độ quản lý, tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã và năng lực cán bộ làm nông nghiệp từng được cải thiện, góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh.
2.5- Kinh phí và nguồn vốn thực hiện

2.5.1- Tổng kinh phí thực hiện 

Tổng kế hoạch các nguồn vốn được bố trí để thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU giai đoạn 2016-2020 là 7.928.514 triệu đồng; bình quân hàng năm là 1.585.703 triệu đồng. Cụ thể phân theo nguồn vốn:

- Nguồn vốn ngân sách: 5.809.585 triệu đồng, chiếm 73,3% tổng vốn.
 - Vốn tài trợ nước ngoài (ODA): 431.276 triệu đồng, chiếm 5,4% tổng vốn.

 - Vốn doanh nghiệp đầu tư: 1.687.380 triệu đồng, chiếm 21,3% tổng vốn.

Trong đó: 

- Đầu tư/hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất là: 3.715.442 triệu đồng, chiếm 46,9% tổng vốn.

- Đầu tư/hỗ trợ gián tiếp cho sản xuất (xây dựng cơ sở hạ tầng nông, lâm nghiệp): 2.525.692 triệu đồng, 31,8% tổng vốn.

- Đầu tư của doanh nghiệp: 1.687.380 triệu đồng, chiếm 21,3% tổng vốn.

2.5.2- Tình hình giải ngân 

 Ước đến hết năm 2020, tổng kinh phí đã thực hiện, giải ngân là 7.672.574 triệu đồng; kinh phí thực hiện bình quân hàng năm là 1.534.515 triệu đồng, đạt 96,7% so với kế hoạch phân bổ, cụ thể: 

- Nguồn vốn ngân sách: 5.578.473 triệu đồng, chiếm 72,7% tổng vốn giải ngân, đạt 96,02% kế hoạch.
 - Vốn tài trợ nước ngoài (ODA): 406.721 triệu đồng, chiếm 5,3% tổng vốn giải ngân, đạt 94,3% kế hoạch.

 - Vốn doanh nghiệp đầu tư: 1.687.380 triệu đồng, chiếm 22% tổng vốn giải ngân, đạt 100% kế hoạch.

Trong đó: 

- Đầu tư/hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất là: 3.542.307 triệu đồng, chiếm 46,2% tổng vốn giải ngân, đạt 96,77% kế hoạch.

- Đầu tư/hỗ trợ gián tiếp cho sản xuất (xây dựng cơ sở hạ tầng nông, lâm nghiệp): 2.442.887 triệu đồng, 31,8% tổng vốn giải ngân, đạt 96,72% kế hoạch.

- Đầu tư của doanh nghiệp: 1.687.380 triệu đồng, chiếm 22% tổng vốn giải ngân, đạt 100% kế hoạch.

(Chi tiết có Biểu 03 kèm theo)

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG
1- Ưu điểm và nguyên nhân

1.1- Ưu điểm

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết cũng như các chính sách, chương trình, dự án liên quan đến sản xuất nông, lâm nghiệp đến các cấp, các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền cũng đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc đến các đảng viên, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân, doanh nghiệp. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ, nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Qua 05 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và ủng hộ thực hiện của người dân, doanh nghiệp; mặc dù còn nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nguồn lực,... song phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra, gồm: Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp đóng góp trong GRDP của tỉnh theo đúng định hướng; diện tích gieo trồng cây lương thực; tổng sản lượng lương thực có hạt; diện tích chè; diện tích nuôi trồng thủy sản; tổng sản lượng thủy sản; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh. Tình hình dịch, bệnh trong chăn nuôi được kiểm soát kịp thời; quản lý giống, vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản được thực hiện thường xuyên; công tác phòng, chống thiên tai đã được tăng cường thực hiện, không để xảy ra thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã hình thành và tạo chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phương thức sản xuất nông nghiệp của người dân đã từng bước thay đổi theo hướng sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; đã thu hút, hình thành và tạo liên kết theo chuỗi “Sản xuất - Chế biến - Tiêu thụ sản phẩm” giữa doanh nghiệp và người dân.

Đã tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, đặc biệt là đất đai (các dự án mắc ca), trong đó xây dựng và ban hành được một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa nên trong thời gian qua đã thu hút được một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn quan tâm khảo sát, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 
1.2- Nguyên nhân

Kết quả đạt được ở trên là do sự sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh. Sự tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, đơn vị liên quan và sự quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương và sự đồng tỉnh, ủng hộ triển khai thực hiện của doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 
2- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1- Tồn tại, hạn chế

- Một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra: Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp; tốc độ phát triển đàn gia súc; sản lượng chè búp tươi; diện tích và sản lượng cà phê nhân; tổng đàn gia súc.
- Phát triển vùng sản xuất hàng hoá tập trung chuyên canh còn chậm, sản xuất nông nghiệp chủ yếu vẫn là quy mô nhỏ, phân tán, chất lượng và hiệu quả chưa cao. Phương án tổ chức sản xuất cho nông dân ở nhiều địa phương chưa rõ nét, chưa hình thành được nhiều vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp đặc trưng của các địa phương. 

- Việc thu hút các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp vào thực hiện sản xuất nông nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn hạn chế, nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn thấp so với yêu cầu. Hầu hết các dự án của doanh nghiệp đang trong thời gian hoàn thiện đầu tư, chỉ có một số ít dự án hoàn thành, bước đầu đi vào hoạt động.
- Cơ cấu giống lúa tại các địa phương vẫn còn mất cân đối, tình trạng lẫn tạp giống đang có xu hướng tăng; đây là nguyên nhân của việc phát sinh các đối tượng sâu bệnh, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm năng suất khi thời tiết bất thuận.

- Việc áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới vào trồng trọt, chăn nuôi còn chậm và chưa đồng bộ; giá cả thị trường biến động làm ảnh hưởng đến tâm lý của người sản xuất. Con giống, thức ăn chăn nuôi công nghiệp còn phải nhập từ các tỉnh miền xuôi lên dẫn đến giá thành đầu ra cao, khó cạnh tranh thị trường. Việc mua vắc xin và thực hiện tiêm phòng không đồng nhất, một số huyện tiến độ triển khai chậm. Tập quán chăn nuôi gia súc thả rông, quy mô nhỏ lẻ, quảng canh còn phổ biến, dẫn đến nguy cơ phát sinh và lây lan dịch, bệnh động vật.
- Số lượng các hợp tác xã được thành lập và hoạt động hiệu quả còn ít; đa phần các HTX nông nghiệp, THT mới tập trung chủ yếu vào các khâu dịch vụ đầu vào của sản xuất, chưa chú trọng đến việc tiêu thụ, phát triển sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản phẩm của thành viên.  
- Quy mô làng nghề nhỏ, sản xuất phân tán, chưa có nhiều làng nghề quy mô lớn. Sản phẩm làng nghề còn đơn giản, mẫu mã chưa phong phú, chất lượng và sức cạnh tranh thấp. Công nghệ bảo quản, chế biến sau thu hoạch phần lớn ở dạng sơ chế, giá trị gia tăng thấp, năng lực cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp hạn chế.
- Kế hoạch giao vốn lâm nghiệp hàng năm thường muộn, nên ảnh hưởng lớn đến việc triển khai các hạng mục lâm sinh, đặc biệt là hạng mục trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng. Tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép còn phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vẫn còn tiếp diễn.

2.2- Nguyên nhân 

2.2.1- Nguyên nhân khách quan

- Là tỉnh miền núi thuần nông, địa hình chia cắt phức tạp, xuất phát điểm kinh tế thấp; đất đai phân tán, manh mún, độ dốc cao; dân cư sống phân tán, dân trí thấp,.. là trở ngại lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 
- Thời tiết biến đổi khí hậu bất thường như: rét đậm, rét hại, mưa lũ, sạt lở... làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi, biến động về giá cả thị trường nên một số sản phẩm (mủ cao su, cà phê...) chưa nâng cao được giá trị sản xuất, tổng đàn vật nuôi chưa đạt kế hoạch. Suất đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn cao nên hiệu quả kinh tế thấp; sản phẩm hàng hóa tập trung chưa nhiều, chưa phát huy được lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của từng vùng.
- Cơ chế, chính sách của Nhà nước ban hành còn thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh; chưa có cơ chế, chính sách đối với việc tích tụ đất đai xây dựng cánh đồng lớn; chính sách đặc thù trong thu hút đầu tư phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Vai trò của thành phần kinh tế tập thể chưa được phát huy. 
- Chưa có nguồn vốn để thực hiện giao đất lâm nghiệp chưa có rừng; nguồn vốn sự nghiệp lâm nghiệp hàng năm phụ thuộc vào Trung ương và thường được phân bổ muộn
; chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Đa phần người nông dân thiếu vốn đầu tư, trình độ canh tác còn hạn chế, gây khó khăn trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Liên kết giữa 4 nhà, 5 nhà còn lỏng lẻo; thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản khó khăn, bấp bênh. 

- Nhận thức của người dân đối với vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường nông nghiệp chưa cao; sử dụng thuốc BVTV chưa theo nguyên tắc 4 đúng, tình trạng lạm dụng thuốc BVTV còn phổ biến. Giá cả vật tư nông nghiệp không giảm trong khi giá sản phẩm nông nghiệp của nông dân bấp bênh, thiếu ổn định.
2.2.2- Nguyên nhân chủ quan

- Một số bộ phận cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quyết liệt, sâu sát trong chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung, mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh và Kế hoạch của các địa phương; chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, vận động ở một số cơ quan, địa phương còn chưa thường xuyên; vẫn còn có tư tưởng thụ động, ỷ lại. 
- Trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ và lao động khu vực nông nghiệp, nông thôn và người nông dân còn hạn chế; một số nông dân chưa chủ động tự giác học tập cách làm tiến bộ để thoát nghèo vươn lên làm giàu.
- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp ở một số hoạt động chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên; chậm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp chưa thực sự hiệu quả. Mối liên kết giữa các doanh nghiệp và người dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản chưa chặt chẽ, thiếu chế tài ràng buộc.
- Một bộ phận nông dân còn chạy theo lợi nhuận nên lạm dụng thuốc BVTV, sử dụng giống lúa còn trôi nổi thiếu kiểm soát. Quản lý giống, vật tư, phân bón tuy đã triển khai nhưng chưa triệt để, chế tài chưa đủ mạnh. 

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 12-KL/TU

I- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh
1- Việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TU 

Thực hiện Kết luận 12-KL/TU ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các đơn vị đã tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các nội dung và mục tiêu của Kết luận đến với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh, nhất là đối với người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với nhiều hình thức khác nhau như: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, xã, thôn (bản); lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức chính trị, xã hội ở cơ sở,... Nhiệm vụ thông tin, truyền thông được các cấp từ tỉnh đến cơ sở chú trọng thực hiện.

Nhìn chung thông qua công tác quán triệt, tuyên truyền đến các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, nhân dân đã hiểu, nắm được quan điểm, mục tiêu, nội dung của Kết luận, làm cơ sở để cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

2- Việc lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể hóa Kết luận  

Căn cứ hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Kết luận số 12-KL/TU; Ban Cán sự Đảng UBND đã chỉ đạo UBND tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về phê duyệt Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 455/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 13/4/2019 về ban hành Bộ tiêu chí “xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 18/2/2019 về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc thành lập Hội đồng thẩm định và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 về việc thành lập đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 về Quy định tạm thời về huy động vốn, cơ chế lồng ghép quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 về Hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên; Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 về việc ban hành 24 mẫu thiết kế điển hình đối với các công trình dân dụng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 14/2018/QĐ/UBND ngày 26/3/2018 về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dụng tại Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 về việc Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã 01 sản phẩm” tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 3734/KH-UBND ngày 21/12/2017 về triển khai Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 3055/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên đến năm 2020; Kế hoạch số 730/KH-BCĐ ngày 22/3/2019; Kế hoạch số 458/KH-BCĐ ngày 24/02/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Điện Biên về triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên năm 2019, 2020...
Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Điện Biên nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 để giúp các xã biên giới sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Các Sở, ban, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

II- Kết quả thực hiện Kết luận số 12-KL/TU
1- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2016-2020, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng, các đoàn thể quần chúng từ tỉnh, huyện đến cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Bằng kế hoạch tuyên truyền rõ ràng, chi tiết, với các nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, sáng tạo như tổ chức các hội thi tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới, nêu gương người tốt việc tốt, các đơn vị, cơ sở có cách làm hay, sáng tạo trên phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài phát thanh, đài truyền hình... Việc tuyên truyền, vận động đã truyền tải được nội dung của Chương trình nông thôn mới đến với cán bộ, nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh. 

Việc thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” và cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từng phong trào đã đạt được kết quả nhất định. Thông qua việc tuyên truyền, vận động đã nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo nên sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của người dân. Nhân dân các xã, bản đã nhận thức được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng NTM, có những việc làm cụ thể, thiết thực như: Hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa ven đường tạo cảnh quan...
2- Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới 

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2016-2020 là 9.309.804 triệu đồng. Trong đó:
- Vốn trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.447.800 triệu đồng (bao gồm vốn TPCP, ĐTPT, sự nghiệp) chiếm 15,55% gấp 4,94 lần so với giai đoạn 2011-2015.
- Vốn ngân sách địa phương (trực tiếp cho Chương trình): 41.784 triệu đồng chiếm 0,44%.
- Vốn lồng ghép các Chương trình/dự án: 7.535.818 triệu đồng, chiếm 80,94%.
- Vốn tín dụng: 148.000 triệu đồng, chiếm 1,59%.
- Vốn đầu tư doanh nghiệp: 1.892 triệu đồng, chiếm 0,02%.
- Vốn đóng góp của cộng đồng dân cư (chủ yếu bằng công lao động, hiến đất, góp đất): 134.510 triệu đồng, chiếm 1,44% tăng gấp 3,1 lần so với giai đoạn 2011-2015.
Đến hết ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không còn giá trị nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

3- Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể

3.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chung

Đến hết năm 2020, toàn tỉnh chưa có đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Thị xã Mường Lay có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới), chưa đạt so với mục tiêu đề ra.

Có 38 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 108,5% so với mục tiêu; số tiêu chí bình quân đạt 11,9 tiêu chí/xã, đạt 105,3% so với mục tiêu; không còn xã dưới 5 tiêu chí, đạt 100% so với mục tiêu; thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 19,5 triệu đồng/người/năm, vượt 0,6 triệu đồng so với mục tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 35,92%, vượt 1,08% so với mục tiêu; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 73%, đạt 124,5% so với mục tiêu; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh 85%, đạt 110,4% so với mục tiêu.
3.2. Kết quả thực hiện cụ thể về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đến hết năm 2020 
- Tiêu chí số 1 về quy hoạch và thực hiện quy hoạch: Có 115/115 xã đã phê duyệt đồ án quy hoạch chung xã nông thôn mới. Đạt 100% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 2 về giao thông: Hiện nay, có 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã (trong đó, có 109 xã có đường ô tô đến trung tâm đảm bảo đi lại quanh năm và còn 06 xã chỉ đi được mùa khô); có 1.422,9 km/2.859,8 km đường cấp xã được cứng hóa (đạt tỷ lệ 49,75%). Đến nay, có 55 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông (chiếm 47,83%), tăng 54 xã so với năm 2015. Đạt 105,77% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 3 về thủy lợi: Hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn toàn tỉnh được đầu tư sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới. Diện tích sản xuất được tưới tiêu đạt 25.700 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản được cấp thoát nước 1.854.31 ha. Đến nay, có 111 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi (chiếm 96,52%), tăng 71 xã so với năm 2015. Đạt 158,6% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 4 về điện: Hiện nay, toàn tỉnh có 129 xã, phường, thị trấn có điện, đạt 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt 90,03%. Đến nay, có 62 xã đạt tiêu chí số 4 về điện (chiếm 53,91%), tăng 28 xã so với năm 2015; đạt 74,69% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

- Tiêu chí số 5 về Trường học: Hệ thống trường học phát triển khá toàn diện từ cấp mầm non đến phổ thông và chuyên nghiệp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các cơ sở từng bước được cải thiện, nâng cấp đáp ứng tối thiểu yêu cầu dạy và học. Toàn tỉnh, có 9.782 phòng học tập và hỗ trợ học tập (có 68,4% phòng học kiên cố, 25,7% phòng học bán kiên cố, 5,8% phòng học tạm); có 3.198 phòng nội trú (có 46,6% phòng kiên cố, 45,7% phòng bán kiên cố, 9,7% phòng tạm). Số xã đạt tiêu chí số 5 về trường học là 63 xã (chiếm 54,78%), tăng 30 xã so với năm 2015; đạt 150% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa: Cơ sở vật chất văn hóa từng bước được đầu tư xây dựng, nâng cấp. Toàn tỉnh, có 82 nhà văn hóa xã, 569 nhà văn hóa thôn, bản. Tuy nhiên, trang thiết bị còn thiếu và chưa đồng bộ, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí hoạt động thấp nên chưa phát huy được hiệu quả. Hầu hết các xã chưa có nhà tập thể dục thể thao, sân bãi, khu vui chơi giải trí, sân tập thể thao, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, chủ yếu được sử dụng từ các sân của thôn, bản, trường học hoặc các sân bãi tự nhiên. Đến nay, có 66 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (chiếm 57,39%), tăng 63 xã so với năm 2015; đạt 173,7% so với mục tiêu.
- Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hiện nay, toàn tỉnh có 20 chợ ở địa bàn nông thôn, chủ yếu là chợ hạng 3. Mạng lưới chợ của tỉnh còn thiếu về số lượng, hạn chế về quy mô, chất lượng và phân bố chưa hợp lý nên chưa tạo điều kiện thúc đẩy mạnh giao lưu hàng hoá, phát triển thị trường. Trên địa bàn các xã, hầu hết đều có các cửa hàng tiện ích, kinh doanh các mặt hàng đa dạng, phong phú về chủng loại, cơ bản đáp ứng các quy định của tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Đến nay, có 102 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại (chiếm 88,7%), tăng 90 xã so với năm 2015; đạt 231,8% so với mục tiêu.
- Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông: Hiện nay, toàn tỉnh có 93 xã có điểm phục vụ bưu chính, 84 xã có dịch vụ viễn thông, internet, 76 xã có hệ thống loa đến các thôn, bản, 115 xã có ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành. Đến nay, có 91 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông (chiếm 79,13%), tăng 21 xã so với năm 2015; đạt 78,45% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

- Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư: Chất lượng nhà ở (nhà ở kiên cố và bán kiên cố) khu vực nông thôn trong tỉnh được cải thiện và tăng lên. Số xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư là 47 xã (chiếm 40,87%), tăng 42 xã so với năm 2015; đạt 120,5% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 10 về thu nhập: Đời sống của người dân nông thôn được nâng lên về mọi mặt, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ước đạt 19,5 triệu đồng/người/năm, vượt 0,6 triệu đồng so với mục tiêu. Đến nay, có 24 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập (chiếm 20,87%), tăng 14 xã so với năm 2015; đạt 68,5% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).
- Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo: Tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo; đặc biệt ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các huyện, xã, vùng đặc biệt khó khăn, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới, thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với các dân tộc thiểu số, người nghèo; tập trung thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động... nên đời sống của người dân nông thôn được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn đến hết năm 2020 giảm còn 35,92%, vượt 1,08% so với mục tiêu; có 22 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo (chiếm 19,13%), tăng 10 xã so với năm 2015; đạt 62,85% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

- Tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm: Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 đã góp phần phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Bình quân giai đoạn 2016-2020, đào tạo trên 6.400 lao động/năm. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 73%. Đến nay, có 100% xã đạt tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm, tăng 49 xã so với năm 2015; đạt 141,98% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất: Đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 162 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; 69 xã đạt tiêu chí số 13 (chiếm 60%), tăng 46 xã so với năm 2015; đạt 140,8% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 14 về Giáo dục và Đào tạo: Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2020, có 100% đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập GDMN, phổ cập GDTH mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; có 100% xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đến nay, có 69 xã đạt tiêu chí số 14 về Giáo dục (chiếm 60%), tăng 46 xã so với năm 2015; đạt 123,2% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 15 về y tế: Đến hết năm 2020, có 97,7% số xã có bác sỹ; 93,9% thôn bản có YTTB hoạt động (năm 2019), năm 2020 đội ngũ YTTB không hoạt động; 100% người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98,8%. Cơ sở vật chất, chất lượng chăm sóc y tế cho người dân nông thôn được nâng lên, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đến nay, có có 111 xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, cơ sở vật chất; có 75 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế (chiếm 65,22%), tăng 42 xã so với năm 2015; đạt 83,3% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

- Tiêu chí số 16 về Văn hóa:  Năm 2020, toàn tỉnh có 1.118/1.441 thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu "thôn, bản tổ dân phố văn hóa", có 32 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đến nay, có 74 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa (chiếm 64,35%), tăng 57 xã so với năm 2015; đạt 132,1% so với mục tiêu.

- Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm: Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai hiệu quả. Đến nay, 100% số xã có công trình nước sinh hoạt tập trung, 100% trường học và trạm y tế được cấp nước và có nhà tiêu hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh toàn tỉnh đạt trên 85%; công tác bảo vệ môi trường nông thôn và kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục được chú trọng; nghĩa trang nhân dân tại các xã được xây dựng, chỉnh trang đảm bảo theo quy hoạch; cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, tỷ lệ hộ có nhà tắm, nhà tiêu, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 70%, chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Đến nay, có 47 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (chiếm 40,87%), tăng 42 xã so với năm 2015; đạt 78,3% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

- Tiêu chí số 18 về hệ thống tổ chức chính trị xã hội: Năm 2020, có 65 đơn vị Đảng bộ (chi bộ), chính quyền xã đạt “trong sạch vững mạnh” chiếm 56,52%; có 87 đơn vị Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã đạt danh hiệu tiên tiến đạt 75%. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định là 1.975/2.518 người, chiếm 78,44%. Đến nay, có 59 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (chiếm 51,3%), tăng 29 xã so cới năm 2015; đạt 65,6% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).
- Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh: Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; tình hình an ninh trật tự xã hội nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục được củng cố và giữ vững; tình hình di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép được kiểm soát; các địa phương đã thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào toàn dân “Bảo vệ tổ quốc”, chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra trên địa bàn; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; chú ý giải quyết đơn khiếu nại tại địa phương, cơ sở không để vượt cấp; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt, tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, các mô hình, loại hình phong trào an ninh tổ quốc như: Xây dựng mô hình thôn, bản tự quản, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, tổ thanh niên xung kích an ninh... Đến nay, có 105 xã đạt tiêu chí số 19 về Quốc phòng và An ninh (chiếm 91,3%), giảm 05 xã so với năm 2015; đạt 90,5% so với mục tiêu (chưa đạt mục tiêu).

3.3. Đánh giá quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới

- Nhóm Quy hoạch: Nhìn chung chất lượng của các đồ án quy hoạch chưa cao, nhất là việc định hướng phát triển tái cơ cấu kinh tế nói chung và tái cơ cấu các ngành nói riêng, kết nối liên xã, liên vùng chưa rõ; việc công bố, cắm mốc quy hoạch còn nhiều hạn chế. 

- Nhóm Hạ tầng kinh tế - xã hội: Chất lượng thi công một số tuyến đường giao thông nông thôn còn nhiều hạn chế, bề mặt đường nhỏ (nhiều nơi chỉ 1,5m - 2m) chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được quan tâm đúng mức. Nhu cầu bê tông hóa đường GTNT vẫn còn rất lớn, kế hoạch vốn hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu, đa số các công trình GTNT chủ yếu là doanh nghiệp thi công, việc phân cấp cho cộng đồng dân cư thi công chưa được chú trọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nước bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong phòng chống thiên tai; nhu cầu đầu tư cho tiêu chí này rất lớn nhưng nguồn lực còn hạn chế; nhiều diện tích lúa, hoa màu còn phụ thuộc nhiều vào nước tự nhiên nên rất khó khăn trong việc phát triển sản xuất. Nhiều bản ở vùng cao, biên giới vẫn chưa có điện lưới quốc gia (còn trên 200 bản chưa có điện); hành lang lưới điện ở một số nơi chưa đảm bảo an toàn, đường dây viễn thông chưa được bó gọn ảnh hưởng đến hành lang lưới điện và mỹ quan. Cơ sở vật chất trường học ở một số điểm bản còn gặp nhiều khó khăn (thiếu nhà công vụ…). Một số nhà văn hóa mới xây dựng chưa phát huy hiệu quả trong việc sinh hoạt văn hóa, xa trung tâm các bản, thiếu quy chế hoạt động, thiếu trang thiết bị, không được sử dụng thường xuyên nên nhanh xuống cấp, một số nhà văn hóa xây dựng chưa phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, dân tộc. Một số chợ xây dựng không phù hợp với tập quán buôn bán giao thương của các địa phương nên hiệu suất sử dụng chưa cao, bà con vẫn sử dụng một số chợ tự phát, công tác vệ sinh môi trường tại các chỗ họp chợ này chưa tốt. Nhiều điểm bưu điện văn hóa xã đã xuống cấp, khuôn viên chật chội; nhiều xã và thôn, bản chưa có đài truyền thanh hoặc có nhưng xuống cấp và thiếu sự hoạt động.

- Nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất: Thu nhập có bước phát triển mạnh so với giai đoạn 2010-2015, tuy nhiên thu nhập của các xã đạt chuẩn nông thôn mới đa phần ở mức chạm ngưỡng của tiêu chí, đại bộ phận thu nhập của các hộ dân còn thấp chưa đủ mức sống cơ bản; phương pháp đánh giá tiêu chí thu nhập cũng cần nghiên cứu sửa đổi để đánh giá thu nhập người dân được chính xác hơn. Tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao và nguy cơ tái nghèo của các hộ vừa thoát nghèo còn nhiều. Một số địa phương đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu của thị trường, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo chưa cao, trình độ tay nghề và năng suất lao động còn thấp. Tình trạng lao động nông thôn thiếu việc làm sau khi kết thúc mùa vụ sản xuất còn diễn ra nhiều nơi. Hiệu quả hoạt động của một số HTX chưa cao, chưa đảm bảo vai trò dẫn dắt kinh tế hộ sản xuất; việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân - HTX - doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, nhu cầu hợp tác sản xuất còn thấp.

- Nhóm tiêu chí văn hóa - xã hội - môi trường: Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp và chất lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường. Số lượng bác sỹ làm việc tại các trạm y tế còn thiếu, năng lực quản lý y tế cơ sở còn yếu, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia còn thấp, thiếu hụt trang thiết bị hoạt động. Chất lượng các danh hiệu văn hóa còn thấp, việc phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành văn hóa ứng xử trong cộng đồng chưa rõ nét. Môi trường cảnh quan ở các xã còn chưa thực sự sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường còn thấp, công tác phân loại rác tại nguồn chưa được quan tâm.


- Nhóm tiêu chí về Hệ thống chính trị - An ninh quốc phòng: Năng lực chuyên môn của cán bộ cơ sở ở một số địa phương còn nhiều hạn chế. An ninh trật tự nông thôn vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, các tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, ý thức chấp hành luật của người dân còn chưa cao.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

III- Đánh giá chung
Các cấp ủy đảng, chính quyền đã tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai nghiêm túc đến các đảng viên, các cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và nhân dân. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, nhiệt tình tham gia hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TU ngày 2/12/2016, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân; xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp, nông thôn được quy hoạch theo hướng phát triển toàn diện và là định hướng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và được giữ vững; tỷ lệ hộ nghèo giảm, các điều kiện về y tế, giáo dục, văn hóa và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; dân chủ ở cơ sở được phát huy. Nhận thức, trách nhiệm của nhân dân được nâng lên, nhân dân đã dần xác định được mình là chủ thể chính trong xây dựng NTM nên đã chủ động, tự giác đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Trình độ, năng lực quản lý của cán bộ, công chức các cấp của địa phương trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới được nâng lên rõ rệt, trách nhiệm ngày càng cao và gắn bó hơn với công việc.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của các địa phương, đặc biệt sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh, huyện đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chương trình đã tạo nên sự đột phá trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2020. Tinh thần tự lực của một số địa phương được nâng lên rõ rệt, khơi dậy tiềm năng, lợi thế sẵn có. Một số địa phương có xã đạt chuẩn nông thôn mới cao đã tạo động lực phấn đấu cho các địa phương khác, lan tỏa ra toàn tỉnh. Điều này thể hiện xây dựng nông thôn mới có thể thành công trên diện rộng ở vùng khó khăn, chứ không chỉ tập trung ở một vài xã có điều kiện thuận lợi.

Việc thực hiện Đề án đặc thù tại Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng giai đoạn 2016-2020 đã góp phần xây dựng nông thôn mới thành công ở các xã đặc biệt khó khăn, biên giới.

IV- Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
1- Tồn tại, hạn chế
Kết quả xây dựng nông thôn mới mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng nhiều địa phương còn khó khăn, đặc biệt là các thôn, bản, xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới việc triển khai xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế, có sự chênh lệch so với các xã có điều kiện thuận lợi hơn.

Nhu cầu xây dựng nông thôn mới của các xã trong tỉnh là rất lớn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhưng khả năng huy động nguồn lực còn hạn chế, vì chủ yếu là xã nghèo, đặc biệt khó khăn, xuất phát điểm thấp, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp còn ít, đa số các địa phương chỉ quan tâm về đầu tư cơ sở hạ tầng mà chưa bố trí cho các lĩnh vực trọng yếu khác.

Năng lực của cán bộ cơ sở và nhận thức của đồng bào các dân tộc còn hạn chế nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai và chất lượng của Chương trình.

Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

2- Nguyên nhân 

2.1- Nguyên nhân khách quan: Bước vào thực hiện Chương trình, nhiều xã trên địa bàn tỉnh có xuất phát điểm về kinh tế - xã hội thấp; dân cư sinh sống phân tán, trình độ dân trí không đồng đều, còn nhiều phong tục lạc hậu. Nhiệm vụ, khối lượng công việc xây dựng nông thôn mới rất lớn, trong khi nguồn lực đầu tư hạn chế; các chỉ tiêu đề ra theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới cao so với xuất phát điểm thực tế của địa phương; một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương ban hành chậm, thiếu đồng bộ; nguồn lực trực tiếp từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thấp.

2.2- Nguyên nhân chủ quan: Công tác tuyên truyền còn chưa thường xuyên; phương pháp tuyên truyền đơn điệu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến huyện còn hạn chế, trách nhiệm của một số cán bộ các cấp chưa cao. Một số bộ phận cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện, còn tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là từ ngân sách Trung ương.

Sự phối hợp giữa các cấp, ngành chưa chặt chẽ, kịp thời. Trình độ, năng lực quản lý điều hành của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, đặc biệt là cấp xã còn nhiều hạn chế. Các nguồn lực đầu tư cho Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được yêu cầu, chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp; nguồn lực huy động từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp và người dân còn thấp. Công tác quản lý đầu tư, thẩm định, phê duyệt triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở cấp xã còn lúng túng.

C- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2021-2025
I- Mục tiêu

1- Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh phát triển toàn diện sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh trên cơ sở thực hiện hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết, ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao; tăng cường khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng lúa, gạo đặc sản theo cánh đồng lớn, phát triển cây ăn quả, gia súc ăn cỏ, bảo vệ tốt diện tích có rừng, đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp (nâng cao chất lượng rừng phòng hộ, trồng rừng kinh tế, trong đó trồng cây gỗ lớn, cây dược liệu, cây lâm nghiệp đa mục đích như mắc ca),… để phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả, bền vững; từ đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; chú trọng phát triển thị trường, tìm nguồn tiêu thụ sản phẩm ổn định cho người dân… góp phần đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, giúp giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường,… đưa sản xuất nông, lâm nghiệp thực sự là ngành tạo thu nhập chính cho người dân, là trụ đỡ và có đóng góp quan trọng trong GRDP của tỉnh.   
2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Tốc độ tăng trưởng bình quân khu vực nông, lâm nghiệp đạt 3,16% năm. Cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp chiếm 16,42% GRDP của tỉnh.
- Diện tích gieo trồng cây lương thực 82.150 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 280 nghìn tấn; liên kết sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo hướng hữu cơ từ 2.000 ha trở lên. Phát triển các loại cây ăn quả phù hợp, có lợi thế, giá trị kinh tế cao theo hướng hàng hóa (cây có múi, xoài, nhãn, chuối, dứa, chanh leo,...) từ 3.000 ha trở lên; hình thành vùng nguyên liệu để thực hiện liên kết vùng.
- Sản lượng thủy sản đạt 4,8 nghìn tấn. Tốc độ phát triển đàn gia súc đạt từ 3%/năm trở lên; phát triển đàn gia súc ăn cỏ trọng tâm theo hướng nâng cao tầm vóc, chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm chăn nuôi, đến năm 2025, tổng đàn gia súc ăn cỏ khoảng 327.642 con. Tốc độ phát triển đàn gia cầm từ 5% trở lên.
- Giá trị sản xuất 01 ha trồng trọt tăng thêm từ 10% trở lên; giá trị sản xuất 01 ha thủy sản tăng thêm từ 20% trở lên. 
- Hình thành các tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp.
- Thu hút, khuyến khích được từ 8-10 doanh nghiệp trở lên đầu tư vào nông, lâm nghiệp của tỉnh; tăng thêm được từ 6 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận trở lên. Mỗi năm thành lập thêm ít nhất từ 10 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác, 3 trang trại hoạt động hiệu quả. 
- Tập trung bảo vệ diện tích có rừng và khoanh nuôi tái sinh; thu hút đầu tư trồng rừng kinh tế, trồng rừng gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ, dược liệu dưới tán rừng tại vùng phù hợp; nâng tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 lên 45,5%. Tăng cường, đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển cây Mắc ca gắn với xây dựng nhà máy sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các dự án của doanh nghiệp được phê duyệt.

- Phấn đấu có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; toàn tỉnh có 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí; bình quân đạt 14 tiêu chí/xã; có 45-50% số thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát triển thêm ít nhất 90 sản phẩm đạt tiêu chí Chương trình OCOP. Nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh bền vững có tổ chức quản lý hiệu quả công trình là 85% trở lên.

II- Các nhiệm vụ chủ yếu 
1- Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với cơ cấu lại sản xuất

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, tập trung sản xuất đảm bảo an ninh lương thực và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh gắn với doanh nghiệp, hợp tác xã theo liên kết chuỗi an toàn, bền vững. Cụ thể:
1.1- Trồng trọt

Phát triển sản xuất lương thực theo hướng nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm; quản lý, bảo vệ tốt diện tích đất sản xuất lúa nước; tăng cường khai hoang mở rộng diện tích lúa nước ở những khu vực được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi; triển khai thực hiện đồn điền, đổi thửa, chỉnh trang thiết kế đồng ruộng; bảo vệ nghiêm ngặt diện tích đất lúa vùng lòng chảo cánh đồng Mường Thanh; giảm dần diện tích lúa nương để chuyển sang trồng cây ăn quả, cây mắc ca, trồng cây thức ăn chăn nuôi,... 

Tập trung phát triển hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với các cây trồng chủ lực có lợi thế cạnh tranh và giá trị gia tăng cao theo chuỗi liên kết giá trị như: lúa chất lượng cao tại huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Tuần Giáo; cà phê tại Tuần Giáo, Mường Ảng; chè tại Tủa Chùa; cây ăn quả tại Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ… Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; mở rộng diện tích sản xuất an toàn, giảm sử dụng các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật hóa học; giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sâu, bệnh; chú trọng các khâu công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch.

Phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả thành vùng nguyên liệu theo hướng liên kết sản xuất hàng hóa tập trung với các nhà máy chế biến hoa quả tại tỉnh Sơn La và cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho các tỉnh, thành phố như Hà Nội...
1.2- Chăn nuôi

Đẩy mạnh chuyển đổi phương thức chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, nuôi nhốt, trang trại, gia trại... gắn với trồng cỏ, ngô sinh khối theo hướng hàng hóa, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tốt dịch, bệnh. Từng bước hình thành các vùng chăn nuôi an toàn gắn với sản phẩm chăn nuôi chủ lực, phù hợp. Chú trọng bảo tồn, phát triển các giống vật nuôi bản địa, tạo các sản phẩm đặc sản có chất lượng, giá trị cao phù hợp với nhu cầu thị trường; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới để nâng cao tầm vóc, chất lượng thịt. 
Phát triển mạnh gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo hướng sản xuất hàng hóa ở những vùng, địa phương có lợi thế, phù hợp; chú trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc sản, lợi thế trong chăn nuôi của tỉnh gắn với phát triển du lịch (thịt trâu, bò hun khói,...). Tiếp tục quản lý, phát triển đàn lợn theo hướng nạc, tập trung và an toàn dịch bệnh gắn với doanh nghiệp đầu tư theo mô hình khép kín; chú trọng phát triển các giống gia cầm bản địa có giá trị kinh tế cao phục vụ nhu cầu thực phẩm cho người dân trong tỉnh và du khách. 

1.3- Lâm nghiệp

Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tăng cường khoanh nuôi tái sinh để tăng thêm diện tích rừng tại các địa phương có diện tích rừng lớn; tập trung giao đất, giao rừng theo Kế hoạch của tỉnh để hưởng chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và từng bước khai thác hiệu quả các giá trị du lịch, sinh thái của rừng. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động khai thác rừng, phá rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng. 

Đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là trồng rừng sản xuất theo hướng tập trung, tạo vùng nguyên liệu gắn với xây dựng nhà máy chế biến. Thúc đẩy phát triển cây gỗ lớn, giá trị cao tại các địa phương có lợi thế như: Tuần Giáo, Mường Ảng,... để tạo vùng nguyên liệu thu hút các doanh nghiệp chế biến vào đầu tư nhà máy chế biến gỗ, tạo đà thúc đẩy kinh tế lâm nghiệp của tỉnh; phát triển cây mắc ca, cây lâm sản ngoài gỗ, dược liệu có giá trị (Sa nhân, Thảo quả, Đẳng sâm, Sơn tra, Giổi xanh, Trám...) và tiềm năng đầu ra của sản phẩm theo hướng liên kết để nâng cao thu nhập và đời sống của người dân vùng rừng.
1.4- Thủy sản

Tăng cường mở rộng diện tích nuôi tại các hồ thủy lợi, thủy điện; đẩy mạnh phát triển nuôi thâm canh các loài thủy sản truyền thống để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời phát triển đa dạng các đối tượng và hình thức nuôi; đầu tư phát triển nuôi các loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao như: cá nước lạnh (cá hồi, cá tầm), cá lăng, ba ba,… ở những nơi phù hợp theo hướng hàng hóa.

1.5- Công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch, xúc tiến thương mại

Tăng cường phát triển công nghiệp bảo quản sau thu hoạch, sơ chế, chế biến các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như: gạo Điện Biên (Bắc thơm số 7, Séng cù, Hana, nếp nương, nếp tan,…); chè Tủa Chùa; cà phê Mường Ảng; cây ăn quả; miến dong; sắn; mắc ca; một số cây dược liệu; các sản phẩm từ chăn nuôi (thịt trâu, bò, lợn…)... Tỷ lệ chế biến sâu đạt khoảng 30%. Đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng công nghệ sơ chế, chế biến tiên tiến để phát triển các sản phẩm mới đối với vùng nguyên liệu đã có như dứa, chuối, quả sơn tra, sa nhân, thảo quả… các sản phẩm cây ăn quả có liên kết với các nhà máy chế biến tại tỉnh Sơn La. Phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến gỗ nhỏ và vừa tại các huyện có vùng nguyên liệu. Chú trọng thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã vào phát triển các ngành công nghiệp chế biến hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như: Sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi; sản xuất giống cây trồng, vật nuôi; sản xuất phân bón vi sinh, hữu cơ… Quan tâm, thúc đẩy việc đầu tư về mẫu mã, tem mác, bao bì sản phẩm gắn với xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm,…

1.6- Thủy lợi và phòng chống thiên tai

Quan tâm đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hoá kênh mương, hồ chứa (Hồ Bản Phủ - huyện Tuần Giáo; hồ Huổi Trạng Tai-huyện Điện Biên và các chùm hồ tại huyện Điện Biên, Tủa Chùa...) để đáp ứng cấp nước cho sản xuất, dân sinh và các ngành kinh tế khác, đặc biệt là đảm bảo đủ nước tưới cho diện tích lúa ruộng và các vùng sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp hàng hóa, chăn nuôi tập trung; khôi phục lại các hệ thống tiêu thoát lũ trên địa bàn huyện Điện Biên để đảm bảo năng lực thoát lũ cho khu vực các xã: Thanh Yên, Noong luống, Nong Hẹt, Thanh An. Đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, đặc biệt là đối với diện tích cây trồng cạn, cây ăn quả, cây công nghiệp trên đất dốc,... Tăng cường rà soát, kiện toàn và thành lập mới các tổ chức thủy lợi cơ sở (Tổ hợp tác, hợp tác xã) theo quy định của Luật Thủy lợi để quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi cấp huyện. Chú trọng quản lý, bảo trì công trình sau đầu tư. 

Rà soát, hoàn thiện bộ máy phòng, chống thiên tai từ tỉnh đến xã; xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, phương án ứng phó với các cấp độ rủi ro thiên tai các cấp; tăng cường công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao hiệu quả cho cán bộ, người dân để nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình kè bảo vệ dân cư, đất sản xuất tại một số nơi cấp thiết.

1.7- Phát triển kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn

Rà soát, đánh giá các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp làm cơ sở hỗ trợ, khuyến khích nhân rộng các hợp tác xã sản xuất, hoạt động hiệu quả; chuyển đổi mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng, lẻ sang mô hình sản xuất hợp tác, liên kết, tập trung, quy mô lớn. Đẩy mạnh việc đổi mới, đẩy mạnh phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong sản xuất nông, lâm nghiệp (các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, liên hiệp Hợp tác xã) để các tổ chức này thực sự là cầu nối hiệu quả trong liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa, đưa kinh tế tập thể trở thành thành phần kinh tế có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, góp phần cải thiện bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. 
Xây dựng và phát triển các sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với thực hiện chương trình OCOP; lồng ghép hoạt động kinh tế của các làng nghề với các dịch vụ du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống, du lịch nông nghiệp. Chú trọng hỗ trợ và phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn của tỉnh: Dệt thổ cẩm, Mây tre đan, Thêu ren… theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 về phát triển ngành nghề nông thôn của Chính phủ. 
2- Phát triển hàng hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực  

2.1- Tập trung phát triển cây ăn quả phù hợp, lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa bền vững 

Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, thực hiện cải tạo vườn tạp và phát triển các cây ăn quả lợi thế, phù hợp, đặc sản có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, bền vững ở những vùng có tiềm năng, lợi thế; ưu tiên ứng dụng công nghệ cao (công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước) vào sản xuất. 
Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, nguồn nhân lực, thị trường... định hướng phát triển cây ăn quả phù hợp theo vùng, xã trọng điểm, tập trung để hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến tại các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, Mường Chà, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ… Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây ăn quả, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, nguồn gốc giống; chú trọng xây dựng và phát triển nguồn giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng tại chỗ, đặc biệt là các giống lợi thế, đặc sản của địa phương. Tiếp tục thử nghiệm, lựa chọn các loại giống cây ăn quả mới, phù hợp, có giá trị kinh tế cao và triển vọng phát triển thành hàng hóa; tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, phân bón, quy trình chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm, quy trình kỹ thuật rải vụ, trái vụ,…  
Đến năm 2025, toàn tỉnh có từ 3.000 ha cây ăn quả trở lên được trồng tập trung, theo hướng hàng hoá, có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu tập trung vào một số cây ăn quả thế mạnh như: Cây có múi, nhãn, xoài, dứa, chuối, chanh leo,... tạo sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu sử dụng trong tỉnh và khách du lịch, đồng thời phát triển thành vùng nguyên liệu phụ cận, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến hoa quả của tỉnh Sơn La. Tổ chức xây dựng, phát triển được 2-3 chuỗi cung ứng sản phẩm cây ăn quả an toàn được xác nhận, gắn với thương hiệu nông sản. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại các mặt hàng cây ăn quả trên địa bàn; hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn chất lượng các sản phẩm quả; phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ quả, nhất là gắn với các khu, điểm du lịch, các siêu thị lớn; xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, thương hiệu sản phẩm, sản phẩm OCOP... cho các loại cây ăn quả chủ lực, lợi thế, đặc sản của địa phương.  
2.2- Phát triển bền vững chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo chuỗi giá trị gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm
Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ (trâu, bò, dê) theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lợi tự nhiên (bãi chăn thả), nguồn lao động để chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường; trong đó, ưu tiên phát triển đàn trâu, bò tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Chà; đàn dê tại các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa,...

Tập trung chọn lọc, cải tạo giống địa phương và nâng cao năng suất, chất lượng, số lượng đàn trâu, bò, dê; giảm tỷ trọng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến, tiếp tục duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hướng chăn nuôi gia trại có kiểm soát, an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường. Thực hiện kiểm soát tốt môi trường và dịch bệnh trong chăn nuôi. Khuyến khích các doanh nghiệp chăn nuôi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung theo mô hình khép kín từ chăn nuôi, giết mổ, bảo quản, chế biến và tiêu thụ.
Thực hiện chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa và cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây thức ăn cho chăn nuôi gia súc. Xây dựng, phát triển các mô hình trồng cỏ thâm canh, trồng ngô sinh khối,... thu gom rơm rạ và các phế phụ phẩm khác trong nông nghiệp để chế biến, dự trữ làm thức ăn cho trâu, bò, dê.

Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, nông hộ chăn nuôi từ sản xuất đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho chăn nuôi gia súc ăn cỏ của tỉnh. Tăng cường tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm gắn với du lịch; xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm cho sản phẩm thịt trâu, bò…
2.3- Đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp 
Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại các lưu vực có chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tăng cường khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển rừng sản xuất, trồng rừng gỗ lớn (Giổi xanh, Tô hạp Điện Biên, Lát hoa, Thông, Sa mộc,…) theo hướng trồng rừng tập trung, tạo vùng nguyên liệu, gắn với thu hút doanh nghiệp chế biến vào xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Mường Ảng, Tuần Giáo,… Tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành giao đất, giao rừng theo Kế hoạch số 2783/KH-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, làm cơ sở cho việc thực hiện liên doanh, liên kết để phát triển kinh tế lâm nghiệp, cũng như thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Triển khai thực hiện nhiệm vụ phân định ranh giới rừng, phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Phát triển mạnh diện tích trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh theo hình thức thuê đất, hợp tác liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp với người dân trên cơ sở các dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, gắn với xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm tại các huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Mường Ảng, thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Nậm Pồ,...
Đầu tư phát triển, mở rộng diện tích trồng cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu có giá trị như: Sa nhân, Thảo quả, Đẳng sâm, Sơn tra, Giổi xanh, Trám... và tiềm năng đầu ra của sản phẩm để nâng cao thu nhập và đời sống của người dân vùng rừng theo hướng hàng hóa tập trung, gắn với liên kết chuỗi bền vững tại các huyện: Tuần Giáo, Mường Nhé, Nậm Pồ,... Từng bước khai thác giá trị quyền phát thải carbon và đầu tư, khai thác dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, khu rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng và các khu rừng phòng hộ. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.

3- Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó: Tập trung hoàn thành các xã nông thôn mới nâng cao; thôn, bản nông thôn mới; thôn, bản nông thôn kiểu mẫu; ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn như công trình Thủy lợi, Nước sạch, công trình vệ sinh trong chăn nuôi,...; tăng cường phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp. Phát huy tính chủ động sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và vai trò chủ thể của người dân, đặc biệt là nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn nhằm đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại gắn với công nghiệp hóa, cơ giới hóa nền nông nghiệp.

III. Một số giải pháp chủ yếu
1- Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới để các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân nhận thức, nắm bắt đầy đủ về phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với liên kết chuỗi bền vững, đi đôi với thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từng bước đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH đất nước. 

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, chủ trương của Tỉnh ủy về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi mô hình, cách thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. 

2- Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, triển khai, giám sát thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thực hiện lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải pháp chỉ đạo điều hành hàng năm của tỉnh; chú trọng xây dựng và phát triển các vùng sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung gắn với phát triển sản phẩm nông sản chủ lực của từng địa phương theo hướng liên kết hàng hóa bền vững. Đẩy mạnh phát triển, tạo lập các chuỗi liên kết sản xuất mới, đặc biệt là đối với các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm của các dự án liên kết. 
3- Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất hiện có; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách đặc thù phù hợp với tình hình thực tế sản xuất của tỉnh, đặc biệt là cho phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ, cây ăn quả, kinh tế lâm nghiệp; xây dựng, triển khai một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chính sách hỗ trợ theo liên kết chuỗi, chính sách hỗ trợ thực hiện các mô hình, dự án khuyến nông, chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai, chính sách tín dụng,… để thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào nông, lâm nghiệp của tỉnh. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình, hiệu quả của chính sách để điều chỉnh, bổ sung kịp thời. 
4- Tăng cường hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước; thực hiện lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua các dự án đầu tư, nguồn vốn của cá nhân, tổ chức, người dân khi tham gia liên kết; đẩy mạnh các hoạt động cho vay vốn từ các Ngân hàng, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ phát triển Hợp tác xã,… Tiếp tục thực hiện hiệu quả hoạt động cải cách thủ tục hành chính. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp.

5- Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc cây, con giống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt và có các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh hiệu quả đối với cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vùng sản xuất, chăn nuôi an toàn. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; hỗ trợ nông dân kết nối, tiếp cận với các dịch vụ khoa học, công nghệ, đặc biệt là phát triển các loại hình dịch vụ nông nghiệp ở vùng sâu, vùng xa. Định hướng, xác định cụ thể các đối tượng cây trồng, vật nuôi phù hợp cho từng vùng. Tăng cường xây dựng, phát triển thương hiệu nông sản, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
6- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đội ngũ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế,...; tăng cường phát triển nguồn nhân lực, lao động có tay nghề thông qua đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,... để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kỹ năng thực hiện cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ. 

7- Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ, đồng bộ chương trình xây dựng nông thôn mới, quan tâm hơn nữa đến phát triển sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân nông thôn. Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chi tiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Tập trung, ưu tiên nguồn lực đối với các xã cơ bản đạt tiêu chí, các xã đạt nhưng còn thiếu tiêu chí, các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, các xã đặc biệt khó khăn; thôn, bản nông thôn mới; đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Thực hiện nhất quán và triệt để vai trò chủ thể của người dân, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện và giám sát xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới ở từng thôn, bản, khu dân cư. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 
8- Tăng cường vai trò, sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp tham gia thực sự có hiệu quả đối với phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đề cao tầm quan trọng, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã đối với việc thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá, khen thưởng và uốn nắn, điều chỉnh kịp thời; tăng cường tuyên truyền, phản ánh những cách làm hay, mô hình sản xuất hiệu quả để phổ biến, nhân ra diện rộng.
D- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Trên cơ sở kế thừa, phát huy các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, Kết luận số 12-KL/TU ngày 02-12-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; đồng thời cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và do nhiều mục tiêu, yêu cầu đến năm 2025 tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23-5-2016 không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Mặt khác, nhiệm vụ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là 02 nhiệm vụ có mối quan hệ mật thiết, liên quan với nhau, tác động, hỗ trợ thúc đẩy nhau; đồng thời, để tăng cường, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như công tác tổ chức triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát, theo dõi, báo cáo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Vì vậy, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh xem xét, sớm ban hành Nghị quyết về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.
(Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kết luận số 12-KL/TU của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh./.
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� Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


� về thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.


� Giám sát về chi trả dịch vụ môi trường rừng: 6 cuộc; thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ rừng, quản lý lâm sản: 8 cuộc; trồng rừng và chăm sóc rừng: 5 cuộc; giao khoán công tác bảo vệ và phát triển rừng, giao đất, giao rừng: 01 cuộc; 02 cuộc giám sát thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé.


� 1.700 buổi tuyên truyền, với 450.000 lượt cán bộ, hội viên và nông dân tham gia; 70 buổi truyền thông, với 3.500 hội viên; 400 lớp đào tạo nghề dưới 3 tháng cho khoảng 20.000 người tham gia,…


� Đã bãi bỏ tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017.


� Do giá cả thị trường bếp bênh, thời tiết khô hạn, chuyển đổi một số diện tích kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.


� Diện tích cây ăn quả toàn tỉnh năm 2015 là 2.168,4 ha.


� Do thiên tai, dịch bệnh, trong đó, thiệt hại làm giảm số lượng chủ yếu đối với đàn lợn là do dịch tả lợn Châu Phi.


� Năm 2015, diện tích gieo trồng lúa nương là 23.445 ha, chuyển sang trồng các cây trồng khác.


� Năm 2015, tổng sản lượng lương thực có hạt: 251.012 tấn.


� Riêng đối với cây lúa nước: Tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong làm đất là 68,21%, trong gieo cấy là 1,98%, trong thu hoạch là 3.665,2 ha, chiếm 38,24%; tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa công nghệ cao trong chế biến là 3,13% diện tích


� Công ty cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Điện Biên: 03 ha, Công ty TNHH thực phẩm Safe Green: 2,0 ha, Hợp tác xã Trang trại sinh thái Điện Biên: 1,0 ha; Doanh nghiệp tư nhân Hoa Ba 0,3 ha.


� Mô hình cây ăn quả của Doanh nghiệp Quang Hà, chanh leo của Công ty Cổ phần Nafoods Tây Bắc; mô hình cây ăn quả, liên kết chuỗi trong thực hiện nông thôn mới,...; trang trại cây ăn quả liên kết chuỗi trong thực hiện nông thôn mới tại xã Thanh Hưng, Noong Luống.


� Năm 2017, diện tích khai thác: 631 ha, sản lượng mủ 443,2 tấn; năm 2018, diện tích khai thác: 1.431 ha, sản lượng mủ là 1.172 tấn; năm 2019, diện tích khai thác: 2.057 ha, sản lượng mủ 2.140 tấn; năm 2020, diện tích khai thác là 2.678 ha, sản lượng mủ 3.218 tấn.


� 70/130 HTX đạt loại khá, tốt; 47/130 HTX đạt trung bình, 13/130 HTX đạt loại yếu.


� Bao gồm cả 3 dự án đã bị thu hồi, gồm: Dự án  Khu chế biến và Trại chăn nuôi lợn giống siêu lạc tỉnh Điện Biên của Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Việt Trung; dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh Điện Biên, tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên của Công ty Đầu tư xây dựng và Dịch vụ kỹ thuật 10/10; Dự án Nhà máy chế biến lương thực, thực phẩm Điện Biên của Công ty TNHH nông sản thực phẩm sinh thái Điện Biên.





� Năm 2016, vốn sự nghiệp được Bộ Tài chính giao ngày 16/9/2016; năm 2017 vốn sự nghiệp được Bộ Tài chính phân bổ ngày 5/10/2017





